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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM - VINACOMIN

 Căn cứ  Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc hội.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Than Hà Lầm-Vinacomin;

Căn cứ Biên bản số……./NQ-ĐHĐCĐTN ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Than Hà Lầm – Vinacomin.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty CP Than Hà Lầm -Vinacomin thống nhất,
QUYẾT NGHỊ:

  Điều 1. Thông qua các nội dung HĐQT và BKS báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty gồm:

1 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; kế hoạch SXKD và dự kiến mức cổ tức năm 2022 và định hướng một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD 5  năm 2021÷2025 của Công ty.
1.1- Kết quả SXKD (một số chỉ tiêu chủ yếu 2021) và đầu tư XD năm 2021
a) Kết quả SXKD (một số chỉ tiêu chủ yếu 2021)
	TT
	TÊN CHỈ TIÊU
	ĐVT
	KH NĂM 2021 
	THỰC HIỆN NĂM 2021
	TỶ LỆ (%)

	
	
	
	
	
	TH/KH

	1
	Than nguyên khai khai thác hầm lò
	Tấn
	 2 350 000
	 2 350 866
	    100,04 

	2
	Đào lò CBSX
	m
	10 280
	  10 288
	    100,08 

	3
	Than tiêu thụ
	Tấn
	 2 453 000
	 2 480 815
	    101,13 

	4
	Doanh thu than
	Tr.đồng
	 3 001 136
	 3 218 863
	    107,25 

	5
	Lợi nhuận trước thuế
	"
	43 178
	  87 341
	    202,28 

	6
	Lao động bình quân
	Người
	3 321
	  3 257
	      98,07 

	7
	Tiền lương bình quân/người/tháng
	1000đ
	15 231
	  17 112
	    112,35 


     
     b) Thực hiện đầu tư XD năm 2021:
Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 của Công ty được TKV thông qua tại Công văn số 6305/TKV-ĐT ngày 31/12/2020 của TKV về việc thông báo kế hoạch đầu tư năm 2021 và Công văn số 4798/TKV-ĐT ngày 08/10/2021 về việc thông báo kế hoạch đầu tư năm 2021 điều chỉnh. Trên cơ sở kế hoạch được giao Công ty thực hiện như sau:

                                                                                         ĐVT: triệu đồng

	TT
	Nội dung công việc
	KH 2021
 (điều chỉnh)
	Thực hiện năm 2021
	Tỷ lệ hoàn thành

	A
	Tổng số
	137.089
	140.899
	103%

	I
	Trả nợ khối lượng năm trước
	12.373
	12.373
	100%

	II
	Kế hoạch thực hiện
	124.716
	128.526
	103%


     
   1.2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, dự kiến mức cổ tức năm 2022 và ủy quyền điều chỉnh KHSXKD năm 2022 

    a) Một số chỉ tiêu chủ yếu
	TT
	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	KẾ HOẠCH 

 NĂM 2022

	1
	Than nguyên khai khai thác
	1000Tấn
	2.400

	 
	   - Than hầm lò
	"
	2.400

	 
	 + Trong đó than lò chợ CGH:
	"
	1.300

	2
	Mét lò CBSX
	"
	11.815

	3
	Than tiêu thụ
	1000Tấn
	2.326

	4
	Doanh thu than
	Tr.đồng
	2.984.858

	5
	Lợi nhuận sản xuất than
	"
	43.630

	6
	Lao động bình quân
	Người
	3.334

	7
	Tiền lương bình quân/người/tháng
	1000đ
	15.636


      b) Kế hoạch đầu tư năm 2022.
Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 của Công ty được TKV thông qua tại Công văn số 6143/TKV - ĐT ngày 30/12/2021 với giá trị như sau:

	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Kế hoạch năm 2022

	A
	TỔNG SỐ
	Tr.đồng
	114.792

	I
	Kế hoạch thực hiện
	Tr.đồng
	35.106

	1
	Xây lắp
	,,
	

	2
	Chi phí thiết bị
	,,
	31.022

	3
	Chi phí tư vấn và chi phí khác
	,,
	4.084

	II
	Dự phòng
	Tr.đồng
	79.686


               c) Dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2022 là ≥ 6% /Vốn điều lệ 
         d) Ủy quyền điều chỉnh KHSXKD: Đại hội ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 khi điều kiện SXKD có sự thay đổi hoặc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam điều chỉnh kế hoạch phối hợp kinh doanh với Công ty, nhưng phải đảm bảo lợi nhuận thực hiện không thấp hơn lợi nhuận kế hoạch đã được đại hội thông qua.
1.3- định hướng một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD 5  năm 2021÷2025 của Công ty.
	TT
	TÊN CHỈ TIÊU
	ĐVT
	TH NĂM 2021
	KH NĂM 2022
	KH NĂM 2023
	KH NĂM 2024
	KH NĂM 2025

	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Than nguyên khai khai thác
	Tấn
	  2 351
	  2 400
	  2 400
	  2 400
	  2 400

	 
	 - Than hầm lò:
	"
	  2 351
	  2 400
	  2 400
	  2 400
	  2 400

	2
	Đào lò CBSX
	m
	10 288
	11 815
	11 825
	11 985
	13 075

	3
	Doanh thu than
	Tr.đồng
	 3 218 863
	2 984 858
	3 031 895
	3 000 790
	3 015 696

	4
	Lợi nhuận trước thuế
	"
	87 341
	43 630
	43 867
	43 749
	44 367

	5
	Lao động bình quân
	Người
	3 257
	3 334
	3 455
	3 352
	3 452

	6
	Tiền lương bình quân/người/tháng
	1000đ
	15 231
	15 636
	16 180
	16 504
	17 122


 2 - Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán, trong đó bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản sau:
	TT
	TÀI SẢN
	SỐ CUỐI NĂM
	SỐ ĐẦU NĂM

	I
	TÀI SẢN NGẮN HẠN
	904.044.822.002
	884.721.939.853

	1
	  - Tiền và các khoản tương đương tiền
	5.211.759.521
	2.750.530.534

	2
	  - Các khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn
	
	

	3
	  - Các khoản phải thu ngắn hạn
	449.675.488.678
	446.681.794.391

	4
	  - Hàng tồn kho
	425.888.648.651
	    399.086.644.324

	5
	  - Tài sản ngắn hạn khác
	23.268.925.152
	36.202.970.604

	II 
	TÀI SẢN DÀI HẠN
	2.192.729.004.384
	2.653.325.233.699

	1
	  - Các khoản phải thu dài hạn 
	29.609.158.182
	35.857.479.235

	2
	  - Tài sản cố định
	1.918.261.338.789
	2.327.772.910.690

	3
	  - Tài sản dở dang dài hạn 
	10.272.406.460
	69.197.837.791

	4
	  - Tài sản dài hạn khác
	234.586.100.953
	220.497.005.983

	
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN
	3.096.773.826.386
	3.538.047.173.552

	III
	NỢ PHẢI TRẢ 
	2.754.095.244.104
	3.222.443.153.709

	1
	  - Nợ ngắn hạn
	1.357.886.577.227
	1.027.767.262.509

	2
	  - Nợ dài hạn
	1.396.208.666.877
	2.194.675.891.200

	IV
	VỐN CHỦ SỞ HỮU 
	342.678.582.282
	315.604.019.843

	1
	Vốn chủ sở hữu
	342.678.582.282
	315.604.019.843

	
	  - Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	254.151.990.000
	254.151.990.000

	
	  - Thặng dư vốn cổ phần
	
	

	
	  - Vốn khác của chủ sở hữu 
	
	

	
	  - Quỹ đầu tư phát triển
	18.900.919.202
	18.900.919.202

	
	  - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	69.625.673.080
	42.551.110.641

	2
	Nguồn kinh phí và quỹ khác 
	
	

	
	  - Nguồn kinh phí sự nghiệp 
	
	

	
	  - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 
	
	

	
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
	3.096.773.826.386
	3.538.047.173.552


KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	Chỉ tiêu
	Năm nay
	Năm tr​ước

	  1- Doanh thu bán hàng và CC DV
	3.229.008.910.595
	2.721.616.087.609

	  2- Các khoản giảm trừ doanh thu
	
	

	  3- Doanh thu thuần ( 10 = 01-02)
	3.229.008.910.595
	2.721.616.087.609

	  4- Giá vốn hàng bán
	2.827.483.257.318
	2.206.761.892.109

	  5- Lợi nhuận gộp (20=10-11)
	401.525.653.277
	514.854.195.500

	  6- Doanh thu hoạt động tài chính
	962.799.040
	983.553.757

	  7- Chi phí tài chính
	176.819.031.153  
	243.675.743.289

	    - Trong đó: Chi phí lãi vay
	176.819.031.153  
	221.540.455.618

	  8- Chi phí bán hàng
	4.081.276.532  
	7.019.727.364

	  9- Chi phí quản lý doanh nghiệp
	134.052.896.757  
	136.453.486.217

	10- LN thuần từ HĐKD (30=20+21-22-24-25)
	87.535.247.875  
	128.688.792.387

	11- Thu nhập khác
	915.754.736  
	2.894.902.040

	12- Chi phí khác
	1.110.112.140  
	88.200.214.085

	13- Lợi nhuận khác (40=31-32)
	(194.357.404)  
	-85.305.312.045

	14- Tổng LN  kế toán trư​ớc thuế (50=30+40)
	87.340.890.471
	43.383.480.342

	15- Chi phí thuế TNDN hiện hành
	17.715.217.391
	832.369.701

	16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại
	
	

	17- Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)
	69.625.673.080
	42.551.110.641

	18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)
	2.739,53
	600


* Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2021 của Công ty CP than Hà Lầm -Vinacomin được tính trên toàn bộ lợi nhuận sau thuế TNDN. 

Mức cổ tức thanh toán năm 2021 cho các cổ đông sẽ thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty





CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

	STT
	Chỉ tiêu
	Kỳ báo cáo
	Kỳ trước

	1


	Cơ cấu tài sản
	 
	 

	
	 - Tài sản dài hạn / Tổng tài sản (%)
	71
	75

	
	 - Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản (%)
	29
	25

	2


	Cơ cấu nguồn vốn
	
	

	
	 - Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn (%)
	89
	91

	
	 - Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn (%)
	11
	9

	3


	Khả năng thanh toán (lần)
	
	

	
	 - Khả năng thanh toán hiện thời
	0,67
	0,86

	
	 - Khả năng thanh toán nhanh
	0,35
	0,47

	4


	Tỷ suất lợi nhuận (%)
	
	

	
	 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần
	2,16
	1,56

	
	 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản
	2,25
	1,20

	
	 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn CSH
	20,32
	13,48

	5
	Hệ số nợ /Vốn chủ sở hữu (lần)
	8,04
	10,21


3- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022
                4- Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS năm 2021
               5- Báo cáo của BKS về thẩm định: Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo Tài chính năm 2021.
   Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021: 
Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2021, theo đó mức cổ tức thông qua là ≥ 5%/VLĐ; 

Căn cứ vào tình hình thực tế, kết quả SXKD của Công ty năm 2021, Công ty trình phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế :



  87.341 tr.đồng

- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:

  17.715 tr.đồng

- Số còn lại:





  69.626 tr.đồng

+Trả cổ tức (08%):




  20.332 tr.đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển(30%)                               14.788 tr.đồng

+ Trích quỹ VCQL (1,5 tháng lương):

            313 tr.đồng

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi                                      34.193 tr.đồng

      Điều 3. Thông qua Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT, BKS và tiền lương thực hiện của viên chức quản lý Công ty năm 2021; kế hoạch thù lao HĐQT, BKS và tiền lương viên chức quản lý Công ty năm 2022.
1- Tổng mức thù lao và thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021.

	STT
	Chức danh
	Số người
	Tổng số 

(đ)
	Đã chi 80%

(đ)
	Còn lại 20%

(đ)
	Ghi chú

	1
	Hội đồng Quản trị
	5
	285.600.000
	228.480.000
	57.120.000
	20% còn lại sẽ chi trả 

 năm 2022 

	2
	Ban kiểm soát
	3
	165.600.000
	132.480.000
	33.120.000
	

	
	      Tổng cộng
	
	 451.200.000
	360.960.000
	90.240.000
	


* Mức thù lao và việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

2 - Tổng mức tiền lương và thực hiện chi trả tiền lương cho người quản lý năm 2021

	STT
	Chức danh
	Số người
	Tổng số 

(đ)
	Đã chi đến 31/12/2021

(đ)
	Còn lại

(đ)
	Ghi chú

	1
	Giám đốc
	01
	481.272.503
	396.000.000
	85.272.503
	Số còn lại sẽ chi trả trong quý 1 năm 2022 sau khi quyết toán

	2
	Phó Giám đốc
	04
	1.632.007.398
	1.376.400.000
	255.607.398
	

	2
	Kế toán trưởng
	1
	388.720.099
	321.000.000
	67.720.099
	

	
	      Tổng cộng
	
	2.502.000.000
	2.093.400.000
	408.600.000
	


3- Kế hoạch  thù lao HĐQT, BKS và phụ cấp của thành viên độc lập HĐQT năm 2022: 

Căn cứ quyết định số 685/QĐ-TKV ngày 23/4/2019 của Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV “V/v ban hành Quy chế quản lý lao động và tiền lương của TKV” và quyết định số 2338/QĐ-TKV ngày 31/12/2020 của Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV “V/v ban hành Quy chế quản lý Người đại diện TKV tại các doanh nghiệp”.  Theo đó mức tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm sẽ được quyết toán và hưởng tối đa bằng 20% mức tiền lương kế hoạch của chức danh quản lý chuyên trách. 

Căn cứ quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam  “V/v ban hành hướng dẫn trả lương áp dụng trong TKV” và quyết định số 1803/QĐ-TKV ngày 28/12/2021 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “V/v sửa đổi bổ sung một số nội dung tại quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 của Tập đoàn”.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, phụ cấp năm 2022 như sau:
	TT
	Chức danh
	Số người
	Mức lương  

để tính thù lao/ phụ cấp

(đ/người/tháng)
	Tỷ lệ hưởng thù lao/ phụ cấp (%)
	Mức thù lao/ phụ cấp 

(đồng/người/ tháng)

	1
	2
	3
	4
	5
	6 = 4 x 5

	Về thù lao
	
	
	
	

	1
	Chủ tịch HĐQT
	1
	27.000.000
	20
	5 400 000

	2
	Thành viên  HĐQT
	3
	23.000.000
	20
	4 600 000

	3
	Trưởng BKS
	1
	23.000.000
	20
	4 600 000

	4
	Thành viên BKS
	2
	23.000.000
	20
	4 600 000

	Về phụ cấp
	
	
	
	

	1
	TV độc lập HĐQT (nếu có)
	1
	23.000.000
	100
	23.000.000


4- Kế hoạch tiền lương của người quản lý năm 2022.
Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam ban hành hướng dẫn cơ chế trả lương áp dụng trong Tập đoàn TKV và quyết định số 1803/QĐ-TKV ngày 28/12/2021 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “V/v sửa đổi bổ sung một số nội dung tại quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 của Tập đoàn”.

Căn cứ hệ số điều chỉnh theo Công văn số 6050/TKV-KH ngày 27/12/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Kế hoạch tiền lương người quản lý năm 2022 như sau:

                                                                                       Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Chức danh
	Số lượng
	Mức lương 1 tháng theo QĐ số 1387/QĐ-TKV (Tr.đ)
	Hệ số điều chỉnh CV số 6050/TKV-KH
	Mức lương 1 tháng sau điều chỉnh hệ số (Tr.đ)
	Số tháng
	Tổng liền lương năm 2022

(Tr.đ)

	1
	Giám đốc
	01
	26
	1,5
	39
	12
	468

	2
	Phó Giám đốc
	04
	23
	1,5
	34,5
	12
	1.656

	3
	Kế toán trưởng
	01
	21
	1,5
	31,5
	12
	378

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	2.502


* Phương thức chi trả thù lao và tiền lương
Hằng quý hoặc 6 tháng các thành viên HĐQT, BKS được tạm ứng 80% mức thù lao, phụ cấp; hằng tháng người quản lý được tạm ứng 80% tiền lương của tháng đó; Số tiền thù lao và tiền lương còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, BKS và người quản lý Công ty.
   Điều 4. Phê chuẩn đề xuất của BKS lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

Đại hội phê chuẩn Lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Trường hợp Công ty không thống nhất được với công ty Kiểm toán về tiến độ thực hiện và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 5. Miễn nhiệm thành viên BKS, chấp nhận thành viên BKS thay thế
· Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Văn Tấn

· Chấp thuận ông Lương Xuân Quang tham gia BKS

Điều 6. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông.......................

- Bầu ông..............làm thành viên độc lập HĐQT để đảm bảo cơ cấu HĐQT có tối thiểu 01 thành viên độc lập
Điều 7. Hiệu lực và tổ chức thực hiện Nghị quyết

1. Hiệu lực: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tán thành biểu quyết thông qua.

2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Toàn văn Nghị quyết đã được trình bày trước khi bế mạc đại hội./.
	Nơi nhận:                                                                 

- Các cổ đông (tiếp cận tại Website của Công ty); 
- UBCK NN;

- Sở GDCK Hà Nội;

- HĐQT, BKS;

- Đảng ủy, BCHCĐ, ĐTN;

- Ban Giám đốc, cán bộ quản lý khác;   

- Phòng CV CBTT trên thị trường chứng khoán và đăng (Website);                                          
- Lưu T.ký; Hồ sơ Đại hội.                                                              
	TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nguyễn Trọng Tốt
CHỦ TỊCH HĐQT
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